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NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG.

Bình Định là tỉnh thuộc địa bàn chiến lược của khu vực miền Trung và Tây nguyên. Trong công cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, đã cùng với nhân dân cả nước viết nên những trang sử hào hùng của dân tộc.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước, tỉnh Bình Định đã sớm triển khai thực hiện chính sách thương binh, liệt sỹ và người có công theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Cùng với hệ thống Pháp luật của Nhà nước ban hành, Pháp lệnh qui định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sỹ và gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công với cách mạng (gọi chung là Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng) đã đi vào cuộc sống được nhân dân đồng tình, đối tượng chính sách phấn khởi, tăng thêm niềm tin đối với Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện vẫn còn một số tồn tại, vướng mắc cần tiếp tục giải quyết.

I- TÌNH HÌNH THỰC HIỆN PHÁP LỆNH QUI ĐỊNH DANH HIỆU VINH DỰ NHÀ NƯỚC “BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG”:

1- Thực hiện pháp lệnh:

Trong sự nghiệp giữ nước vĩ đại của dân tộc ta, ở tỉnh ta hàng vạn người con đã hy sinh cho công cuộc kháng chiến trường kỳ, hàng ngàn bà mẹ phải gánh lấy sự hy sinh mất chồng, mất con, mất luôn bản thân mình vì sự nhiệp chung.

Năm 1994 Nhà nước ban hành Pháp lệnh vinh dự phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Từ năm 1995 đến nay toàn tỉnh đã đề nghị công nhận phong tặng, truy tặng 1.850 Bà mẹ Việt Nam anh hùng (cụ thể xem phụ lục 1).

Về việc xét đề nghị tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”: 

Sau khi có Pháp lệnh qui định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”; Nghị định 176/CP ngày 20.10.1994 của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Lao động-TB&XH, Viện thi đua khen thưởng Nhà nước, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành có liên quan ở địa phương như: Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Lao động-TB&XH phối hợp cùng Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn các địa phương trong tỉnh rà soát đối tượng, xác lập hồ sơ xét công nhận. 

Chính quyền địa phương các cấp đã thành lập hội đồng xét duyệt tiến hành rà soát danh sách trước khi đề nghị tỉnh và trung ương xét. Khi có Quyết định từng đợt phong tặng và truy tặng cho các Mẹ. Tỉnh uỷ, UBND tỉnh UBMTTQVN tỉnh và các huyện, thành phố đã tổ chức nghi lễ long trọng để trao tặng danh hiệu cho các Mẹ.

2- Thực hiện Đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc Bà mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn tỉnh Bình Định:

2.1- Kêu gọi các đơn vị và cá nhân trong, ngoài tỉnh phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng:

Hưởng ứng lời kêu gọi của UBTƯMTTQVN về việc phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Tỉnh uỷ có Thông tri số 01/TT-TU ngày 10.6.1996 về việc phát động phong trào nhận phụng dưỡng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng của tỉnh, UBND, UBMTTQVN tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai, kêu gọi các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh, từ trung ương đến địa phương hưởng ứng chủ trương của Tỉnh uỷ về việc nhận phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Những năm qua trên địa bàn tỉnh phong trào phụng dưỡng “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” dấy lên mạnh mẽ, 100% số Mẹ còn sống sau khi phong tặng đã được các cơ quan, đơn vị từ Trung ương đến tỉnh, huyện nhận phụng dưỡng suốt đời; mức phụng dưỡng cho mỗi Mẹ hàng tháng từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng. Tổng số tiền phụng dưỡng là 4.807.440.000 đồng.

2.2- Vận động chăm lo thiết thực đến đời sống vật chất và tinh thần cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng:

Thực hiện các phong trào xây dựng nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa, mua sắm tiện nghi sinh hoạt, thăm nom, chăm sóc sức khoẻ, đặc biệt là lúc ốm đau ...

Tổ chức cho các Mẹ đi thăm Thủ đô Hà Nội, viếng lăng Bác Hồ, gặp các đồng chí Lãnh đạo Đảng và Nhà nước ở Trung ương, tham quan các danh lam thắng cảnh của đất nước. Từ năm 1999 đến nay tỉnh đã chi ngân sách địa phương gần 500 triệu đồng để tổ chức 7 đoàn Bà mẹ Việt Nam anh hùng thăm Thủ đô Hà Nội, số Mẹ được đi tham quan là 195 Mẹ. Việc thăm Thủ đô đã bù đắp tình cảm mất mát của các Mẹ đem lại hiệu quả rất lớn. Sự thăm hỏi ân cần của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các Bộ Ngành ở Trung ương đã động viên an ủi rất lớn đến quảng đời còn lại của các Mẹ.

Phong trào xây dựng nhà tình nghĩa, hỗ trợ kinh phí cải thiện nhà ở đơn sơ cho các Bà mẹ Việt Nam anh hùng đã được tỉnh đặc biệt quan tâm; Vận động các cơ quan, đơn vị xây dựng nhà tình nghĩa đối với những Mẹ không có khả năng xây dựng nhà ở, đã xây dựng tặng 165 nhà với tổng kinh phí là 2.327,5 triệu đồng; Những trường hợp có nhà ở nhưng còn trong tình trạng đơn sơ tỉnh hỗ trợ mỗi hộ 10 triệu đồng để cải thiện nhà ở. Đến nay đã hỗ trợ 94 hộ Bà mẹ Việt Nam anh hùng với tổng kinh phí hỗ trợ là 940 triệu đồng để cải thiện ổn định nơi ăn ở.

Phong trào “Aùo ấm tặng mẹ”, “Aùo lụa tặng bà” Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh phát động đã được Đoàn viên, Thanh niên và Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh hưởng ứng sôi nỗi. Kết quả vận động đã tặng 190 chăn tình nghĩa, 308 áo lụa và các tặng phẩm khác, tổng trị giá 844 triệu đồng.

Ngoài ra, còn vận động đóng góp 117.000 ngày công giúp đỡ các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và đối tượng chính sách. Tổ chức 176 buổi khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng và đối tượng thương binh, liệt sỹ với số tiền 338 triệu đồng.

Các phong trào tình nghĩa, phong trào phụng dưỡng “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” của các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị đã phát triển nhanh về bề rộng và chiều sâu, đem lại cho các Bà mẹ Việt Nam anh hùng một cuộc sống ổn định  về vật chất, vui vẻ về tinh thần.

2.3- Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại như:

- Về trình tự thủ tục công nhận:

Do yếu tố khách quan: Chiến tranh kéo dài, 1 số gia đình cách mạng phân tán, lưu lạc, đến khi xác lập hồ sơ công nhận danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng các Mẹ không còn sống, các địa phương không sát, chưa nắm kỹ về tình hình thân nhân của gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng dẫn đến sai sót; Một số trường hợp xác nhận không đúng đối tượng đã gây nhiều khó khăn trong công tác xử lý (có 22 trường hợp sai sót phải xử lý); việc xác định con độc nhất thiếu chuẩn xác; Vì Mẹ còn một số người con khác chết trước hoặc sau khi người con tham gia cách mạng hy sinh không được rõ ràng; tên của Mẹ trong hồ sơ xác nhận liệt sỹ và tên khi đề nghị phong tặng, truy tặng Bà mẹ Việt Nam anh hùng không được trùng khớp; một số trường hợp đề nghị phong tặng, truy tặng bị trùng lắp (như Quy Nhơn, Phù Cát, Hoài Nhơn có 4 trường hợp); Thời gian địa phương đề nghị và thời gian Chủ tịch nước ký Quyết định công nhận tương đối dài, nếu các mẹ còn sống bị thiệt thòi quyền lợi; Về thủ tục phong tặng và truy tặng Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn rườm rà, phải qua nhiều ngành, nhiều cấp trình.

- Về tình hình thực hiện phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng:

Nhìn chung những năm qua thực hiện tương đối tốt, đạt được mục đích yêu cầu đề ra. Song trong thực tế vẫn còn một số mặt hạn chế như việc chăm sóc, thăm hỏi một số cơ quan đơn vị thực hiện chưa chu đáo đặc biệt là chăm sóc các Mẹ lúc ốm đau bệnh tật ...; Ý thức của một số gia đình và địa phương trong việc sử dụng khoản tiền trợ cấp một lần chưa đúng với ý nghĩa (đối với các Bà mẹ Việt Nam anh hùng đã qua đời) gây bất hoà trong gia đình và bất bình trong dư luận xã hội.

II- TÌNH HÌNH THỰC HIỆN PHÁP LỆNH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG:

1- Đánh giá tổng quát:

- Pháp lênh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sỹ và gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng gọi tắt là “Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng” ban hành thể hiện đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước đối với người có công trong thời kỳ đổi mới; kế thừa và phát triển thành hệ thống tương đối hoàn chỉnh các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.

- Ưu đãi người có công với cách mạng đã được xã hội hoá ngày càng cao, trong đó Nhà nước đóng vai trò chủ đạo, tạo cơ sở pháp luật để tổ chức thực hiện, tạo điều kiện để xã hội cùng chăm lo, chăm sóc người có công và thực hiện phong trào đền ơn đáp nghĩa ngày càng tốt hơn.

2- Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện pháp lệnh:

Công tác chính sách ưu đãi người có công là một nhiệm vụ công tác lớn của Đảng và Nhà nước; Vì vậy sau khi có Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, Nghị định 28/CP của Chính phủ ban hành, các Thông tư hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh và Nghị định của các Bộ, Ngành liên quan. UBND tỉnh tổ chức Hội Nghị quán triệt nội dung Pháp lệnh và Nghị định 28/CP cho các cấp, các ngành, các địa phương trong toàn tỉnh; đồng thời thành lập Ban chỉ đạo thực hiện ở cấp tỉnh, huyện (thành phố), xã (phường, thị trấn); lập kế hoạch hướng dẫn triển khai thực hiện cho các sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở. Phân định trách  nhiệm, giao nhiệm vụ cụ thể và có cơ chế phối hợp giữa các ngành và các địa phương.

Trong quá trình thực hiện từ năm 1995 đến nay Ban chỉ đạo thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng ở từng cấp đã nhiều lần được củng cố kiện toàn để đảm bảo hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ được giao. Đặc biệt đối với Ngành Lao động-TB&XH làm nhiệm vụ Thường trực Ban chỉ đạo, tham mưu cho cấp uỷ và chính quyền các cấp triển khai tổ chức thực hiện đạt hiệu quả tốt.

3- Đánh giá kết quả đạt được và một số tồn tại:

3.1- Công tác xác nhận giải quyết chế độ cho đối tượng người có công với cách mạng:

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc giải quyết chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Sau ngày giải phóng Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh đã chỉ đạo Ngành Lao động-TB&XH phối hợp với các ngành, các địa phương trong tỉnh triển khai thực hiện khá tốt công tác chính sách ưu đãi người có công với cách mạng theo tinh thần Chỉ thị số 223 của Ban bí thư Trung ương Đảng, Nghị định 08 của Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam, Quyết định 105 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) và các văn bản hướng dẫn của Bộ Lao động-TB&XH, tỉnh Bình Định đã tiến hành xác nhận được 68.623 đối tượng người có công. Trong đó có 37.500 đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng và được điều chỉnh hưởng mức trợ cấp mới theo Nghị định 28/CP của Chính phủ. Từ khi có Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng đến nay, số đối tượng người có công được xác nhận 36.413 đối tượng nâng tổng số đối tượng tỉnh đã xác nhận, quản lý đến nay hơn 100.000 đối tượng (cụ thể xem phụ lục 2). Riêng đối tượng đang chi trả trợ cấp hàng tháng là: 38.640 đối tượng, tổng kinh phí chi trả trợ cấp hàng tháng là 5,878 tỷ đồng.

3.2- Công tác giải quyết tồn đọng xác nhận người có công qua các thời kỳ cách mạng và kháng chiến:

Do đặc điểm cuộc chiến tranh lâu dài, ác liệt việc ghi chép theo dõi ban đầu và việc lưu trữ hồ sơ, tài liệu không được chặt chẽ; thay đổi về đơn vị hành chính, đơn vị công tác, thay đổi nơi cư trú ... Người biết sự việc đã mất hoặc tuổi đã cao, trí nhớ hạn chế. Đến nay, vẫn còn tồn đọng một số đối tượng chưa được xác nhận người có công với cách mạng để hưởng chế độ.

Thực hiện văn bản số 150/CT-VX ngày 07.3.2001 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 09/2001/TT-BLĐTBXH ngày 28.5.2001 của Bộ Lao động-TB&XH về việc hoàn thành công tác xác nhận người có công, tỉnh Bình Định đã lập danh sách đề Nghị xem xét xác nhận người có công 5.322 đối tượng (cụ thể xem phụ lục 3).

* Những vướng mắc trong triển khai thực hiện xác nhận người có công:

Phần lớn những trường hợp còn tồn đọng chưa được xác nhận người có công là do người giao nhiệm vụ, người làm chứng đã hy sinh, từ trần hoặc còn sống nhưng ở xa hoặc không còn thân nhân chủ yếu, tuổi cao trí nhớ hạn chế, trình độ học vấn thấp ... Vì vậy việc xác lập hồ sơ gặp nhiều khó khăn dẫn đến tình trạng kéo dài.

3.3- Công tác quản lý hồ sơ, quản lý đối tượng:

- Công tác quản lý hồ sơ:

UBND tỉnh đã giao trách nhiệm Sở Lao động-TB&XH quản lý hồ sơ đối tượng người có công theo đúng qui định của lưu trữ Nhà nước. Đồng thời tiếp nhận 49.317 hồ sơ thương binh, liệt sỹ và người có công do Bộ Lao động-TB&XH bàn giao, đối chiếu nhập máy lưu trữ, quản lý theo chương trình thống nhất chung của cả nước theo hướng dẫn của Bộ Lao động-TB&XH, phục vụ tốt cho công tác quản lý và khai thác thực hiện công tác chuyên môn của ngành.

- Công tác quản lý đối tượng:

Những năm qua công tác quản lý đối tượng người có công đã từng bước đi vào nề nếp. Phục vụ tốt cho công tác thực hiện chính sách đối với người có công và công tác chi trả trợ cấp đúng đối tượng.

3.4- Những tồn tại:

- Văn bản hướng dẫn qui trình xác lập hồ sơ của Bộ Lao động-TB&XH có lúc quá chặt, có lúc mở quá rộng nên địa phương rất khó thực hiện.

- Trách nhiệm của chính quyền địa phương trong công tác chỉ đạo xét duyệt hồ sơ để đối tượng chính sách hưởng chế độ ở một số địa phương có lúc thiếu chặt chẽ dẫn đến xác nhận sai đối tượng phải xử lý cắt chế độ gây dư luận không tốt trong nhân dân.

- Công tác rà soát giải quyết tồn đọng xác nhận đối tượng có công thời kỳ cách mạng, thời kỳ kháng chiến theo Thông tư số 09 của Bộ Lao động-TB&XH còn chậm gây ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành công tác xác nhận người có công theo qui định.

4- Các chế độ ưu đãi về trợ cấp:

- Mức trợ cấp đối với người có công những năm qua đã được bổ sung điều chỉnh phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của  đất nước (điều chỉnh theo Nghị định 28/CP, Nghị định 175/CP, Nghị định 77/CP), thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước. Chế độ ưu đãi về trợ cấp được điều chỉnh đã tạo điều kiện cải thiện một bước đời sống người có công, không còn đơn thuần là sự liệt kê bao cấp mang định tính mà đã mang tính định lượng cụ thể, công bằng, phù hợp với đời sống thực tiễn xã hội. Một bộ phận người có công được cải thiện về đời sống rõ rệt. Thể hiện trách nhiệm và tình cảm của toàn xã hội chăm sóc người có công.

- Những bất hợp lý trong chế độ trợ cấp đã được sửa đổi như xoá bỏ sự khác biệt về mức trợ cấp giữa thương binh hưởng lương và thương binh hưởng sinh hoạt phí khi bị thương; xoá bỏ sự khác biệt giữa thương binh đang công tác hoặc nghỉ hưu trí với thương binh về địa phương có cùng tỷ lệ thương tật; thực hiện công bằng trong chính sách giữa người có công thoát ly và không thoát ly, tách chế độ ưu đãi đan xen trong chính sách bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại như:

+ Chế độ trợ cấp của đối tượng ưu đãi người có công với cách nhìn chung còn thấp.

+ Chế độ trợ cấp 1 lần cho gia đình các đối tượng đang hưởng trợ cấp hàng tháng chết (không có mai táng phí) chưa có qui định.

5- Các chế độ ưu đãi ngoài trợ cấp:

Ngoài chế độ trợ cấp, các chính sách ưu đãi khác tỉnh đã triển khai thực hiện như:

- Thực hiện Thông tư 14/LĐ-TT ngày 30.9.1995 của Liên Bộ Tài chính – Y tế – Lao động-TBXH hướng dẫn việc chăm sóc sức khoẻ cho các đối tượng có công, hàng năm tỉnh đã mua Bảo hiểm y tế cho gần 30.000 đối tượng với kinh phí là 2,1 tỷ đồng (trừ số hưởng Bảo hiểm xã hội).

- Thực hiện chế độ điều dưỡng chăm sóc sức khoẻ cho đối tượng chính sách người có công với cách mạng. Từ năm 1997 đến nay tỉnh đã tổ chức điều dưỡng cho 6.279 lượt đối tượng; trong đó, có 3.461 người điều dưỡng tập trung, 2.818 người điều dưỡng tại gia đình theo chỉ tiêu phân bổ kinh phí hàng năm của Bộ Lao động-TB&XH, với tổng số tiền là: 3.138.500.000 đồng.

- Thực hiện Thông tư 07/LĐ-TBXH, Thông tư số 26 của Liên Bộ Tài chính – Giáo dục đào tạo – Lao động-TBXH, Thông tư số 23 của Bộ Lao động-TB&XH về chế độ ưu đãi người có công và con của họ trong giáo dục – đào tạo; Hai ngành đã thống kê số đối tượng thuộc diện ưu đãi để thực hiện chính sách; Đến nay đã thực hiện trợ cấp như sau:

* Khối giáo dục:

- Trợ cấp một lần: 3.973 người với số tiền là 801.342.500 đồng.

* Khối đào tạo:

- Trợ cấp một lần: 560 người với số tiền là 308.690.000 đồng.

- Trợ cấp hàng tháng: 1.669 người với số tiền là 641.453.000 đồng.

- Thực hiện Quyết định 118/TTg ngày 27.02.1996 của Thủ tướng Chính phủ về ưu đãi đối tượng có công cải thiện nhà ở, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành liên quan soạn thảo “Qui chế tạm thời về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở” để làm căn cứ thực hiện tại địa phương. Đã hỗ trợ sữa chữa 94 nhà với tổng số tiền 321,3 triệu đồng; ưu tiên giao đất và miễn giảm tiền sử dụng đất để xây dựng nhà ở cho 166 đối tượng.

- Thực hiện chính sách ưu tiên giao đất sản xuất nông, lâm nghiệp; miễn giảm các loại thuế; ưu tiên hộ gia đình chính sách diện đói nghèo vay vốn quỹ xoá đói giảm nghèo của tỉnh lãi xuất 0,3% /tháng để sản xuất kinh doanh thoát khỏi đói nghèo. Thực hiện mục tiêu của tỉnh đề ra đến năm 2005 hộ gia đình chính sách có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của nhân dân trên cùng địa bàn.

6- Về công tác mộ, nghĩa trang liệt sỹ, nhà bia ghi tên liệt sỹ:

6.1- Thực trạng:

Toàn tỉnh có 104 Nghĩa trang liệt sỹ, trong đó: tỉnh quản lý 01 nghĩa trang (NTLS thành phố Quy Nhơn), cấp huyện quản lý 04 nghĩa trang, cấp xã quản lý 99 nghĩa trang. Trong các nghĩa trang liệt sỹ đã xây dựng được 51 nhà bia ghi tên liệt sỹ và 03 nhà bia ghi tên liệt sỹ của xã. Trong tỉnh có 7 đài tưởng niệm liệt sỹ, trong đó 01 đài tưởng niệm liệt sỹ của ngành Bưu điện. Các đài tưởng niệm liệt sỹ được xây dựng tôn nghiêm tại các trung tâm văn hoá, kinh tế, chính trị của các huyện, thành phố. Có 4 mộ liệt sỹ tập thể, trong đó có 2 mộ tập thể có tên 157 liệt sỹ.

6.2- Công tác qui tập và xây dựng phần mộ liệt sỹ:

- Công tác qui tập hài cốt liệt sỹ đã được tỉnh đặc biệt quan tâm. Những năm qua đã tổ chức tương đối tốt công tác tìm kiếm qui tập hài cốt liệt sỹ đưa vào các nghĩa trang liệt sỹ trong tỉnh. Năm 1997 thành lập Hội đồng tư vấn mộ liệt sỹ; đã phát động các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể và nhân dân trong tỉnh về việc tìm kiếm, phát hiện hài cốt liệt sỹ và tổ chức qui tập vào nghĩa trang liệt sỹ. Từ năm 1995 đến nay đã qui tập được 2.999 hài cốt liệt sỹ. Tổng số mộ liệt sỹ đang quản lý là 29.789 mộ. Trong đó mộ trong các nghĩa trang là 27.518 mộ và mộ liệt sỹ do gia đình quản lý theo mộ họ tộc là 6.500 mộ (đã cấp kinh phí xây mộ và quản lý 2.271 mộ).

- Đã tổ chức xây mới 4.344 mộ và nâng cấp xây lại 3.987 mộ trong các nghĩa trang liệt sỹ của tỉnh và phần mộ liệt sỹ đều được gắn bia đá. 

- Công tác tìm kiếm, qui tập mộ liệt sỹ tuy tỉnh đã có nhiều biện pháp tích cực song ở những vùng sâu, vùng xa do thiếu thông tin nên hài cốt liệt sỹ vẫn còn tồn sót chưa phát hiện được. Ngày 02.10.2002 UBND tỉnh có Quyết định số 3955/QĐ-UB thành lập Tổ công tác khảo sát tìm kiếm qui tập mộ liệt sỹ của tỉnh nhằm tiếp tục phát động trong nhân dân phát hiện và tổ chức qui tập vào nghĩa trang. 

Mộ và nghĩa trang liệt sỹ một số địa phương vì xây dựng quá lâu nay đã xuống cấp, những năm tiếp theo phải được quan tâm sữa chữa, nâng cấp.

6.3- Công tác quản lý mộ liệt sỹ, nghĩa trang liệt sỹ:

Thực hiện công văn số 408/TBLS-NCC ngày 14 tháng 5 năm 2001 của Cục TBLS&NCC về việc điều tra lập danh sách thông tin mộ, nghĩa trang liệt sỹ, tỉnh đã triển khai thực hiện điều tra lập danh sách mộ liệt sỹ, nghĩa trang liệt sỹ, nhà bia ghi tên liệt sỹ và các công trình tưởng niệm liệt sỹ theo lập trình của Bộ Lao động-TB&XH và thống nhất hồ sơ quản lý ở 4 cấp.

UBND các huyện  đã có chế độ hỗ trợ người quản trang thưởng xuyên chăm sóc hằng ngày, xây dựng nhà khách tiếp thân nhân liệt sỹ thăm viếng mộ liệt sỹ tại địa phương mình.

6.4- Tình hình kinh phí, xây dựng sửa chữa nâng cấp mộ, nghĩa trang liệt sỹ nhà bia ghi tên liệt sỹ và các công trình tưởng niệm liệt sỹ:

Hàng năm Trung ương và tỉnh đã đầu tư kinh phí để xây dựng và sửa chữa nâng cấp mộ, nghĩa trang liệt sỹ và các công trình nhà bia, đài tưởng niệm liệt sỹ với tổng vốn đầu tư là: 14,3 tỷ đồng, trong đó kinh phí Trung ương hỗ trợ: 12,7 tỷ đồng, Ngân sách địa phương và nhân dân đóng góp là: 1,6 tỷ đồng.

7- Công tác kiểm tra, thanh tra xử lý sai phạm:

7.1- Thanh tra kiểm tra theo kế hoạch hàng năm và thanh tra giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo.

- Từ năm 1995 đến 2002 tổ chức : 44 cuộc thanh tra theo kế hoạch và thanh tra giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo. 

- Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm:

+ Người có công với cách mạng: 
105 người.

+Thương binh và người hưởng chính sách như thương binh: 
66 người.

+ Liệt sỹ: 
10 người.

+ Bà mẹ Việt Nam anh hùng:
25 người.

+ Số tiền hưởng sai: 
1.431.469.486 đồng.

- Đã xử lý:

+ Đã cắt chế độ trợ cấp có công:
105 xuất.

+ Đã cắt chế độ trợ cấp thương tật:
66 xuất.

+ Đã cắt chế độ trợ cấp tuất liệt sỹ:
10 xuất.

+ Đã cắt chế độ trợ cấp Bà mẹ Việt Nam anh hùng:
22 xuất.

+ Kiến Nghị thu hồi được: 
125.943.121 đồng.

7.2- Tiếp nhận giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo từ năm 1995 đến 2002:

a- Tiếp dân: 

- Hàng tháng UBND tỉnh chủ trì và phân công Sở Lao động-TB&XH cùng với các ngành liên quan tham gia tiếp dân tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh vào ngày 10 và 25 hàng tháng. Thực hiện ý kiến chỉ đạo trên, từ năm 1995 đến nay Sở Lao động-TB&XH đã tham gia tiếp dân và trực tiếp giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân có nội dung liên quan đến ngành là: 85 vụ việc.

- Ngoài ra UBND tỉnh còn qui định hàng tháng vào ngày 9 và 24 Sở Lao động-TB&XH phải tổ chức tiếp dân định kỳ tại phòng tiếp dân của Sở, đồng thời giao cho thanh tra sở tiếp công dân thường xuyên vào các ngày làm việc hàng tháng. Từ năm 1995 đến nay đã tiếp, giải thích, hướng dẫn cho 189 lượt đối tượng đến trụ sở tiếp công dân của Sở.

b- Tiếp nhận giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo:

- Tiếp nhận đơn thư khiếu nại tố cáo từ năm 1995 đến nay là 4.148 đơn. Trong đó: Đơn khiếu nại: 3.598, Đơn tố cáo: 423, Hỏi chế độ:127 

- Đã giải quyết: 4.142 đơn, cụ thể: Đơn khiếu nại: 3.595, Đơn tố cáo: 420, Hỏi chế độ:127.

- Còn lại 6 đơn: Khiếu nại 3, tố cáo 3 đang tiếp tục giải quyết.

7.3- Kết quả thanh tra chi trả tiền cho các đối tượng chính sách tại các xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh từ tháng 5/1998 đến tháng 7/1998.

Thực hiện chỉ thị 12/CT-UB ngày 03.5.1998 của UBND tỉnh, đầu tháng 6/1998 tất cả các huyện, thành phố đều chỉ đạo triển khai thanh tra trực tiếp công tác chi trả tiền cho các đối tượng chính sách tại các xã, phường, thị trấn. Thời điểm thanh tra từ 1994 đến ngày thanh tra, đồng thời kiểm tra trước đó nếu có sai phạm.

Qua thanh tra đã phát hiện 2.691 trường hợp đối tượng chính sách chết, chuyển đi nơi khác, hết điều kiện hưởng trợ cấp ... nhưng không cắt chi trả kịp thời mà vẫn tiếp tục chi trả chế độ: 2.128.307.620 đồng, trong đó gia đình thân nhân và các đối tượng chính sách đã nhận: 1.358.579.755 đồng, các cán bộ chi trả và cán bộ khác lợi dụng chiếm đoạt: 769.727.885 đồng. Đã kiến nghị thu hồi 745.714.389 đồng và đã thu được 408.480.976 đồng. Xử lý hành chính theo thẩm quyền 52 cán bộ và những cán bộ chi trả chiếm đoạt từ 5 triệu đồng trở lên chuyển sang cơ quan công an cùng cấp tiếp tục điều tra làm rõ. Vì đa phần gia đình chính sách nghèo khổ nhận tiền trợ cấp sai (nêu trên) nhưng đã tiêu hết không có khả năng hoàn trả. Một số cán bộ chi trả tiêu tiền trợ cấp trên 5 triệu phải xử lý hình sự, có số bị tù gia đình khó khăn cũng không thi hành án được nên thu hồi số tiền thất thoát còn thấp.

Một số nhận xét về nguyên nhân sai phạm trên:

- Sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng và chính quyền các cấp, nhất là cấp cơ sở thiếu kiểm tra, thanh tra nhằm phát hiện thiếu sót, sai phạm để xử lý, khắc phục chưa kịp thời; do đó đã để xảy ra tình trạng sai phạm kéo dài, gây thiệt hại ngân sách và ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện chính sách lớn của Đảng và Nhà nước 

- Công tác quản lý đối tượng chính sách thời gian qua chưa chặt chẽ. Chưa có biện pháp cụ thể để theo dõi, nắm chắc số lượng đối tượng chính sách giảm, nhất là số đối tượng chết, hết điều kiện hưởng trợ cấp ... để điều chỉnh danh sách chi trả kịp thời và phù hợp thực tế.

- Việc quyết toán kinh phí chi trả thực hiện chưa chặt chẽ, phổ biến và mang tính hình thức, chủ yếu căn cứ vào mức trợ cấp, số lượng đối tượng theo danh sách chi trả và số kinh phí đã được cấp mà không tiến hành kiểm tra, đối chiếu cụ thể số đối tượng thực tế đã nhận trợ cấp. Thủ tục chi trả còn sơ sài, tình trạng người ký nhận thay đối tượng không có giấy uỷ quyền ... xảy ra rất phổ biến. Việc quản lý đối tượng, in ấn danh sách thiếu kiểm tra nên để xảy ra trường hợp trùng chi.

- Việc lựa chọn, bố trí cán bộ làm công tác chính sách, công tác chi trả tại các xã, phường, thị trấn thời gian qua; nhìn chung, chưa đảm bảo yêu cầu về phẩm chất chính trị, đạo đức và chuyên môn nghiệp vụ; năng lực công tác của đa số cán bộ chi trả tại các xã, phường, thị trấn vừa qua chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đòi hỏi; một bộ phận cán bộ chi trả và cán bộ chính quyền thoái hoá, biến chất, lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý và thiếu kiểm tra, giám sát của cơ quan chức năng, không báo cắt chế độ chính sách số đối tượng đã chết, chuyển đi nơi khác ... để chiếm đoạt, chiếm dụng, xâm tiêu tiền trợ cấp, gây thiệt hại nghiêm trọng tiền bạc của Nhà nước.

7.4- Vướng mắc trong việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công.

- Việc thực hiện khoản 01 điều 19 Nghị định 28/CP của Chính phủ có nhiều vướng mắc, nhất là chồng hoặc vợ của liệt sỹ đã lấy vợ hoặc chồng khác mà không đủ điều kiện như qui định nhưng họ (chồng hoặc vợ liệt sỹ) vẫn khăn khăn cho rằng họ là vợ hoặc chồng liệt sỹ sao không cho hưởng trợ cấp.

- Trong khoản 01 điều 19 Nghị định 28/CP không qui định rõ thái độ chính trị của người chồng hoặc vợ liệt sỹ đi lấy vợ hoặc chồng khác như: Vợ liệt sỹ lấy chồng khác là cảnh sát ngụy có giải quyết cho hưởng tuất tái giá không.

- Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và hoàn thành nghĩa vụ quốc tế, số công tác ở xã không có chế độ nào khác nhưng hưởng trợ cấp một lần không được cấp thẻ BHYT, khi chết không được trợ cấp lễ tang, chôn cất là không phù hợp và không bằng người HĐCM hoặc HĐKC bị địch bắt tù, đày, là chưa thỏa đáng.

- Nghị định 28/CP hướng dẫn không thống nhất với Pháp lệnh như Điều 73 Nghị định 28 với điều 29 Pháp lệnh.

- Thông tư 18/LĐTBXH hướng dẫn không thống nhất với qui định của Nghị định như thời điểm hưởng trợ cấp của thương binh và người HCSNTB.

- Trong Nghị định 176/CP hướng dẫn thi hành Pháp lệnh qui định danh hiệu vinh dự Nhà nước “ Bà mẹ Việt Nam anh hùng “ không nói rõ trường hợp Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn chồng  nhưng chồng đã có vợ khác có được hưởng quyền lợi Bà mẹ Việt Nam anh hùng không, trong khi bà mẹ có cha , mẹ, anh em lo thờ cúng từ ngày từ trần.

7.5- Lực lượng cán bộ thanh tra:

Trong quá trình thực hiện công tác thanh tra, từ năm 1995 đến nay UBND tỉnh đã chỉ đạo cho Giám đốc Sở Lao động-TB&XH chủ động đề ra kế hoạch, bàn biện pháp tiến hành, mặt khác phải phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan, các địa phương, đơn vị và tự kiểm tra của các cấp đã góp phần làm cho công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động thường xuyên có hiệu quả.

PHẦN THỨ HAI

I- ĐÁNH GIÁ PHONG TRÀO CHĂM SÓC THƯƠNG BINH, GIA ĐÌNH LIỆT SỸ VÀ NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

Phong trào toàn dân chăm sóc người có công với cách mạng tập trung là thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ đã được nâng lên thành 5 chương trình:

1- Chương trình nhà tình nghĩa:

- Bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú từ năm 1995 đến nay trên địa bàn tỉnh đã huy động sự giúp đỡ của nhân dân trong và ngoài tỉnh, kể cả các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, đoàn thể xã hội, các doanh nghiệp Nhà nước, tư nhân đầu tư xây dựng mỗi nhà từ 10 triệu đến 20 triệu đồng. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 466 nhà tình nghĩa với tổng kinh phí xây dựng là 5,333 tỷ đồng.

- Thông qua kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01.4.1999 toàn tỉnh còn hơn 5.000 hộ gia đình chính sách đang ở nhà đơn sơ, từ năm 2000 đến nay tỉnh đã sử dụng một phần ngân sách địa phương và nguồn kinh phí quyên góp của nhân dân đóng góp để hỗ trợ cải thiện nhà ở đơn sơ; mỗi hộ gia đình chính sách được hỗ trợ bình quân 5 triệu đồng/hộ. Đến nay đã hỗ trợ cải thiện nhà ở cho hộ gia đình chính sách là 5.221 hộ trong đó có 94 hộ Bà mẹ VNAH, với tổng kinh phí đã hỗ trợ là 26,575 tỷ đồng.

- Hiện nay hộ gia đình chính sách còn đang ở nhà đơn sơ là 328 hộ, kế hoạch trong năm 2003 tỉnh sẽ chi ngân sách địa phương hỗ trợ và cơ bản xóa xong nhà ở đơn sơ cho hộ gia đình chính sách.

- Thực hiện chương trình cải thiện nhà ở cho đối tượng chính sách trong những năm qua cả tỉnh đã huy động được nguồn lực trợ giúp của thân nhân gia đình đối tượng rất lớn, gấp 3-4 lần kinh phí ngân sách hỗ trợ để cùng với Nhà nước chăm lo cải thiện nhà ở cho đối tượng chính sách người có công.

- Chương trình nhà tình nghĩa và cải thiện nhà ở cho hộ gia đình chính sách tuy đã được phát động sâu rộng và được các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng song nguồn kinh phí hỗ trợ vẫn còn bị động vì còn lệ thuộc vào khả năng đóng góp của các nguồn vốn vận động.

Để tiếp tục thực hiện chương trình cải thiện nhà ở cho hộ gia đình chính sách. Các ngành chức năng, các địa phương cần thống kê nắm chắc tình hình nhà ở của đối tượng chính sách để có kế hoạch cải thiện về nhà ở, ổn định đời sống cho đối tượng có công trong những năm tiếp theo.

2- Chương trình ổn định đời sống thương binh có tỷ lệ mất sức lao động 81% trở lên.

Toàn tỉnh có 364 đối tượng thương, bệnh binh tỷ lệ thương tật mất sức lao động 81% trở lên, trong đó có 90 đối tượng thương tật nặng đặc biệt. Hiện nay đang quản lý chi trả trợ cấphàng tháng là 283 đối tượng. Thực hiện chủ trương của Nhà nước về việc đưa thương binh nặng an dưỡng tập trung về gia đình, địa phương chăm sóc. Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và sự phối hợp của các đoàn thể thực hiện 04 ổn định đối với thương binh.

- Ổn định về thương tật, bệnh tật:

Thương, bệnh binh nặng khi đau yếu, bệnh tật hoặc do vết thương tái phát được gia đình, địa phương đưa vào điều trị ở các trạm xá, bệnh viện tùy theo mức độ bệnh tật và được quan tâm thăm hỏi chăm sóc, người phục vụ thương, bệnh binh nặng chăm sóc sức khỏe ở gia đình cho đối tượng được hướng dẫn về y tế và xử lý những công việc đặc biệt đối với thương, bệnh binh để bệnh tật được ổn định.

- Ổn định về chính trị, tư tưởng:

Phần lớn thương, bệnh binh đều an tâm an dưỡng tại gia đình. Hàng năm nhân dịp các ngày lễ, tết, các ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước tổ chức gặp mặt thương, bệnh binh và đối tượng người có công, thăm hỏi tặng qùa động viên tinh thần thương, bệnh binh ổn định cuộc sống ở gia đình.

- Ổn định đời sống:

Bằng nhiều hình thức và biện pháp tích cực của các cấp, các ngành, các hội đoàn thể nhằm sớm ổn định đời sống cho đối tượng thương, bệnh binh khi về gia đình như: Ưu tiên cấp đất xây dựng nhà ở, xây dựng nhà tình nghĩa, mỗi nhà trị giá từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng, đến nay xây dựng tặng 59 nhà tình nghĩa với tổng kinh phí xây dựng là: 706 triệu đồng. Hỗ trợ 186 triệu đồng cho 93 thương, bệnh binh nặng sửa chữa cải thiện nhà ở. Tạo điều kiện thuận lợi cho thương binh và thành viên của gia đình có việc làm phù hợp và có thu nhập thường xuyên ổn định. Nhiều thương binh đã khắc phục khó khăn vươn lên trong cuộc sống, thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Thương binh tàn nhưng không phế” đã có nhiều năng nổ làm ăn chính đáng, phát triển sản xuất kinh doanh làm giàu cho gia đình và xã hội.

- Ổn định về gia đình:

Hầu hết thương, bệnh binh nặng về sinh sống tại gia đình đều được ổn định; Tuy nhiên còn một số ít trường hợp đặc biệt không có vợ con nhưng được địa phương, cộng đồng quan tâm giúp đỡ nên cuộc sống dần dần đã đi vào ổn định.

- Một số tồn tại khó khăn, vướng mắc:

Trợ cấp của thương, bệnh binh qua nhiều lần điều chỉnh, đời sống đối tượng được cải thiện rõ rệt nhưng còn một bộ phận gia đình đối tượng đông người ăn theo nên còn gặp nhất nhiều khó khăn.

3- Chương trình xây dựng “ Quỹ đền ơn, đáp nghĩa”

a- Tình hình vận động đóng góp qũy trước Nghị định số 91/1998/NĐ-CP của Chính phủ:

- Phong trào vận động đóng góp qũy, thực hiện công tác đền ơn, đáp nghĩa trên địa bàn tỉnh tương đối đa dạng phong phú để chăm sóc đời sống cho đối tượng người có công.

- Đã vận động xây dựng tặng 424 nhà tình nghĩa với số tiền 4,7 tỷ đồng. Vận động tặng 6.020 sổ tiết kiệm tình nghĩa với tổng số tiền 1,67 tỷ đồng. Quản lý, sử dụng qũy đúng mục đích đạt hiệu qủa.

b- Tình hình vận động ủng hỗ qũy “ Đền ơn đáp nghĩa” theo Nghị định 91/1998/NĐ-CP của Chính phủ:

+ Công tác tổ chức triển khai:

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 91/1998/NĐ-CP tỉnh mở hội Nghị triển khai thực hiện Nghị định và tiến hành thành lập Ban chỉ đạo vận động xây dựng Qũy “ Đền ơn đáp nghĩa” các cấp; Đồng thời tuyên truyền phổ biến sâu rộng nội dung điều lệ xây dựng quản lý Qũy “ Đền ơn đáp nghĩa” trên phạm vi địa bàn dân cư để mọi người hiểu và tự nguyện tham gia. UBND tỉnh qui định cụ thể về mức thu cho các doanh nghiệp, cá nhân trong tỉnh, giao chính quyền địa phương ấn định mức đóng góp của nhân dân phù hợp từng vùng dân cư.

+ Kết quả tổ chức vận động xây dựng và sử dụng qũy 4 năm qua:

* Kết qủa xây dựng qũy “ Đền ơn đáp nghĩa”:

. Qũy cấp tỉnh:
1.705.683.879 đồng.

. Qũy cấp huyện:
1.216.429.039 đồng.

. Qũy cấp xã:
2.513.423.829 đồng.

* Sử dụng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”:

Quản lý sử dụng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” những năm qua chủ yếu tập trung cho việc xây dựng nhà tình nghĩa hỗ trợ sữa chữa nhà ở cho hộ gia đình chính sách, thăm hỏi tặng quà cho đối tượng gặp khó khăn hoạn nạn, đau ốm và thăm các ngày lễ tết ...

Việc chi sử dụng Quỹ đúng mục đích, đúng mục tiêu chi, thực hiện công khai dân chủ, thực hiện theo đúng chế độ kế toán Quỹ ban hành theo Quyết định số 42/QĐ-BCĐTW ngày 20.01.2000 của Ban chỉ đạo Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” trung ương.

4- Chương trình tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa:

- Thực hiện công tác chăm sóc đời sống đối tượng người có công, đã tổ chức tuyên truyền vận động cá nhân, các cơ quan đơn vị, đoàn thể tổ chức kinh tế – xã hội hưởng ứng việc tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa cho đối tượng có công. Đến nay đã tặng được 6.546 sổ tiết kiệm tình nghĩa với tổng số tiền 1.920,7 triệu đồng.

- Việc sử dụng sổ tiết kiệm tình nghĩa rất quan trọng trong việc cải thiện đời sống cho đối tượng người có công. Mặt khác dự phòng sử dụng khi ốm hoặc gặp khó khăn đột xuất.

- Kết hợp sử dụng vốn sổ tiết kiệm tình nghĩa với các nguồn vận động khác đã lập tặng 28 vườn cây tình nghĩa cho đối tượng, với kinh phí là 56 triệu đồng.

* Tồn tại:

Số tiền của một sổ tiết kiệm còn thấp, lãi suất ngân hàng thấp nên đối tượng có xu hướng rút tiền của sổ tiết kiệm để sử dụng vào những công việc cần thiết khác.

5- Chương trình chăm sóc bố, mẹ, vợ liệt sỹ già yếu cô đơn không nơi nương tựa, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, đỡ đầu con liệt sỹ mồ côi, con thương binh nặng:

Phát huy truyền thống đạo nghĩa “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” trên địa bàn tỉnh được phát động và hưởng ứng thực hiện sâu rộng, đều khắp ở các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị, tổ chức kinh tế – xã hội, các cơ quan, đoàn thể ... Bằng những hoạt động cụ thể thiết thực như:

- Trợ cấp tiền hàng tháng phụng dưỡng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, mỗi Mẹ được trợ giúp từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng/tháng, 100% số Mẹ còn sống đều được nhận phụng dưỡng và thăm hỏi chăm sóc chu đáo.

- Đối với những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế gia đình, sức khoẻ, bệnh tật hiểm nghèo, sống cô đơn không nơi nương tựa thường xuyên thăm hỏi. Những năm qua Hội liên hiệp phụ nữ các cấp có 1.452 tổ phụ nữ cử 20.519 cán bộ, hội viên giúp đỡ các bà mẹ liệt sỹ, mẹ Việt Nam anh hùng neo đơn, các cháu con liệt sỹ tàn tật, phối hợp và nhận phụng dưỡng 1.326 mẹ liệt sỹ, 508 con liệt sỹ tàn tật.

- Tổ chức thăm hỏi tặng quà cho 3.680 gia đình thương binh, liệt sỹ và người có công có hoàn cảnh gia đình khó khăn với số tiền 320 triệu đồng. Vận động tặng 1.185 sổ tiết kiệm tình nghĩa cho các mẹ liệt sỹ neo đơn, mỗi sổ từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

- Hỗ trợ vốn, trang bị kiến thức làm ăn, giúp các gia đình chính sách phát triển kinh tế gia đình, đã có trên 4.200 hộ được hỗ trợ 25 tỷ đồng để phát triển sản xuất kinh doanh.

- Về giáo dục đào tạo: Con gia đình chính sách nói chung và con thương binh, bệnh binh nặng, con liệt sỹ mồ côi nói riêng các cháu có chính sách ưu tiên để có điều kiện học hành, có nghề nghiệp, việc làm ổn định.

- Kết quả chung của chương trình: Công tác chăm sóc người có công với cách mạng và thực hiện chính sách của Nhà nước chủ yếu tập trung ở cơ sở. Qua đó đã xuất hiện phong trào xã, phường làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ và người có công. Đến nay UBND tỉnh đã công nhận 293 xã, phường làm tốt công tác thương binh liệt sỹ và người có công (năm 1997: 68 xã, năm 2000: 108 xã, năm 2001: 117 xã).

- Tồn tại:

Tỉnh Bình Định đối tượng chính sách tương đối đông, điều kiện ngân sách có hạn, vì vậy mới chỉ tập trung vận động chăm sóc giúp đỡ một số ít đối tượng như: Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương, bệnh binh nặng, thân nhân liệt sỹ cô đơn, con liệt sỹ mồ côi ... các đối tượng còn lại sự chăm sóc còn hạn chế.
II- ĐÁNH GIÁ CHUNG

1- Ưu điểm:

* Pháp lệnh qui định danh hiệu vinh dự Nhà nước “ Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng tại tỉnh Bình Định thực hiện tương đối tốt, thể hiện trên các mặt:

- Triển khai đúng theo tiến độ chỉ đạo của Bộ Lao động-TB&XH .

- Điều chỉnh, xác nhận đối tượng nhanh, qúa trình xác nhận ít sai sót.

- Các chính sách ưu đãi về nhà ở, giáo dục, y tế v.v. tuy rất phức tạp nhưng cũng được triển khai thực hiện sớm đạt hiệu qủa.

- Các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” được duy trì và phát triển.

- Qúa trình thực hiện Pháp lệnh có những sáng tạo để thực hiện nhanh, đúng qui định.

2- Tồn tại, hạn chế:

- Những năm đầu chưa chú trọng tuyên truyền phổ biến chính sách đến tận người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, trình độ dân trí thấp nên làm sai không đúng thủ tục qui định.

- Cấp huyện, xã, (phường, thị trấn) chưa chủ động triển khai và hướng dẫn, giải thích để người dân phải lên cấp tỉnh hỏi thủ tục mất thời gian, tốn kém.

- Qúa trình thực hiện có sai sót trong xác nhận, chi trả trợ cấp, tăng, giảm đối tượng. Xử lý một số trường hợp tranh chấp tiền trợ cấp Bà mẹ Việt Nam anh hùng đã chết giữa các thân nhân còn lúng túng để kéo dài.

- Một số đối tượng có công lớn tuổi qua đời chưa được xác nhận, chưa được hưởng chế độ ưu đãi.

- Tiến độ giải quyết xác nhận tồn đọng còn chậm so với qui định của Nhà nước.

3- Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế đó là:

3.1- Khách quan:

- Số lượng đối tượng có công trên địa bàn tỉnh rất đông, địa bàn rộng, phức tạp nên việc tuyên truyền, phổ biến gặp nhiều khó khăn.

- Đây là chính sách tương đối phức tạp, văn bản hướng dẫn của cấp trên tương đối nhiều lại không thống nhất, đồng bộ nên khó thực hiện gây trở ngại cho công tác xác nhận (Thông tư 22, Thông tư 25, Thông tư 16...)

- Một số chính sách chỉ có hướng dẫn định hướng chứ không qui định cụ thể (chính sách về nhà ở...) nên địa phương rất khó thực hiện. Một số chính sách phải phối hợp nhiều ngành mới thực hiện được nên tiến độ chậm.

- Công tác tổ chức cán bộ chưa đồng bộ ở 4 cấp; cấp xã (phường, thị trấn) không có cán bộ chuyên trách hay bị biến động thay đổi nên ở cơ sở rất khó khăn.

3.2- Chủ quan:

Thời gian đầu một số địa phương chưa nhận thức hết tầm quan trọng của việc thực hiện hai Pháp lệnh nên còn thụ động trong triển khai, thiếu kiểm tra đôn đốc, do đó tiến độ thực hiện chậm và còn sai sót.

PHẦN THỨ III

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CHÍNH SÁCH THƯƠNG BINH LIỆT SỸ VÀ NGƯỜI CÓ CÔNG:

I- PHƯƠNG HƯỚNG:

Căn cứ chỉ thị số 08/CT-TW của Ban bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết Ban chấp hành tỉnh Đảng bộ khoá 16, phương hướng công tác chính sách thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng trong những năm đến là:

Trên cơ sở quán triệt và nhận thức sâu sắc ý nghĩa công tác chính sách thương binh, liệt sỹ và người có công trong tình hình mới. Ra sức thi đua đẩy mạnh phong trào hành động cách mạng của nhân dân trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng. Cần triển khai thực hiện tốt hơn nữa phong trào đền ơn đáp nghĩa ngay trên mỗi địa bàn dân cư, coi đây là một trong những công tác trọng tâm, thường xuyên của mỗi cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương.

Đẩy mạnh tuyên truyền vận động toàn xã hội tích cực tham gia vào các hoạt động chăm sóc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần đối với người có công với nước. Tiếp tục tổ chức thực hiện toàn diện, đưa Pháp lệnh ưu đãi người có công thật sự đi vào cuộc sống của nhân dân. Phấn đấu từ nay đến năm 2005 cơ bản xoá hết hộ nghèo diện gia đình chính sách và có mức sống ngang bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư trên cùng địa bàn; góp phần quan trọng ổn định tình hình chính trị, kinh tế – xã hội ở địa phương.

II- NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP:

Trong những năm đến công tác chính sách thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng cần tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp như sau:

1. Nhiệm vụ:

1.1 Năm 2003 cố gắng hoàn thành công tác xác nhận đối với người hoạt động cách mạng “Tiền khởi nghĩa”, người bị thương, hy sinh thời kỳ kháng chiến, người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày theo hướng dẫn tại Thông tư 09/2001/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động-TB&XH. 

1.2 Tiếp tục khảo sát tìm kiếm, phát hiện và qui tập hài cốt liệt sỹ vào nghĩa trang liệt sỹ, đặc biệt là các xã vùng căn cứ cách mạng, vùng sâu, vùng xa.

1.3 Triển khai thực hiện chế độ đối với người có công giúp đỡ cách mạng được tặng thưởng huân chương kháng chiến sau ngày 01.01.1995 và huy chương kháng chiến từ trước tới nay theo Pháp lệnh sửa đổi bổ sung; Chế độ trợ cấp đối với bệnh binh hoặc công nhân, viên chức nghỉ việc hưởng chế độ mất sức lao động đồng thời là thương binh, người hưởng chính sách như thương binh theo Nghị định số 102/2002/NĐ-CP ngày 11.12.2002 của Chính phủ.

1.4 Đẩy mạnh phát triển các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” chăm sóc đời sống đối với người có công với cách mạng.

2. Giải pháp:

Để hoàn thành tốt công tác thương binh, liệt sỹ và người có công, trong thời gian tới cần thực hiện một số giải pháp như sau:

1.1 Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng và chính quyền ở các cấp đối với lĩnh vực công tác chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.

1.2 Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện xã hội hoá về công tác chăm sóc đối tượng chính sách người có công với cách mạng.

1.3 Giao trách nhiệm ngành Lao động-TB&XH tổ chức, kiện toàn công tác tổ chức cán bộ gắn với tập huấn đào tạo hàng năm cho cán bộ trong bộ máy thực hiện công tác thương binh, liệt sỹ và người có công từ tỉnh đến cơ sở.

1.4 Ngành Lao động-TB&XH cần đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm trong thực hiện chính sách ưu đãi người có công; Đồng thời rà soát lại việc thực hiện qui chế liên ngành, bổ sung sửa đổi những nội dung công tác thuộc lĩnh vực chính sách người có công cho phù hợp với tình hình nhiệm vụ mới.

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

1- Đề nghị Bộ Lao động-TB&XH nghiên cứu trình Chính phủ ban hành sớm chế độ trợ cấp đối với gia đình của một số diện đối tượng đã chết trước ngày 01.01.1995 (người hoạt động kháng chiến GPDT, người HĐKC bị địch bắt tù đày ...).

2- Bổ sung, ban hành chế độ trợ cấp một lần cho gia đình đối tượng đang hưởng trợ cấp hàng tháng từ trần (trừ số đối tượng đã có trợ cấp tuất và mai táng phí).

3- Bổ sung chế độ ưu đãi học sinh, sinh viên đang học đại học trở xuống đối với con thương bệnh binh từ trần.

4- Cán bộ làm công tác tác chính sách thương binh, liệt sỹ và người có công ở cấp xã (phường, thị trấn) cần có định biên chuyên trách.



 TM-UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 

       ä Nơi nhận                                                                                          PHÓ CHỦ TỊCH                
· BoLao động-TB&XH.

· TT tỉnh uỷ.

· TT HĐND tỉnh.

· Chủ tịch, các Phó CT.

· Lãnh đạo VP HĐND và UBND tỉnh.

· Sở Lao động-TB&XH.

· Lưu VP, K9.
                                                                                                                       Phạm Văn Thanh

Phuï luïc 1

BAÛNG TOÅNG HÔÏP

BAØ MEÏ VIEÄT NAM ANH HUØNG ÑAÕ ÑÖÔÏC COÂNG NHAÄN QUA 9 ÑÔÏT

	STT
	Ñòa phöông (huyeän, thanøh phoá)
	Toång soá
	Soá ñaõ coâng nhaän
	Hieän nay coøn soáng
	Ñaõ ñöôïc phuïng döôõng
	Khoâng ñuû tieâu chuaån
	Ghi chuù

	
	
	
	Coøn soáng
	Ñaõ hy sinh
	Ñaõ töø traàn
	
	
	
	

	1
	Quy Nhôn
	86
	36
	14
	36
	23
	100%
	
	

	2
	Tuy Phöôùc
	109
	43
	6
	60
	29
	100%
	
	

	3
	Vaân Canh
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	4
	An Nhôn
	110
	40
	6
	64
	25
	100%
	2
	

	5
	Phuø Caùt
	169
	58
	6
	105
	33
	100%
	5
	

	6
	Phuø Myõ
	470
	136
	18
	316
	89
	100%
	7
	

	7
	Taây Sôn
	79
	26
	1
	52
	20
	100%
	2
	

	8
	Vónh Thaïnh
	34
	2
	
	32
	2
	100%
	
	

	9
	Hoaøi Nhôn
	663
	232
	29
	402
	156
	100%
	6
	

	10
	Hoaøi AÂn
	136
	25
	
	111
	23
	100%
	1
	

	11
	An Laõo
	18
	4
	1
	13
	4
	100%
	2
	

	Toång coäng
	1.875
	602
	82
	1.191
	404
	100%
	25
	


Phuï luïc 2

	Loaïi ñoái töôïng
	Toång soá
	Xaùc nhaän töø khi coù phaùp leänh

	- Thöông binh
	25.097
	2.398

	- Beänh binh
	1.881
	

	- Quaân nhaân bò beänh ngheà nghieäp
	556
	

	- Quaân nhaân tai naïn lao ñoäng
	96
	

	- Lieät syõ
	32.549
	884

	- Baø meï VNAH
	1.850
	1.850

	- Anh huøng löïc löôïng vuõ trang
	47
	23

	- Thaân nhaân lieät syõ
	19.263
	1.763

	- Laõo thaønh caùch maïng
	50
	2

	- Tieàn khôûi nghóa
	95
	95

	- Ngöôøi HÑKC
	22.561
	22.561

	- Ngöôøi coù coâng giuùp ñôõ caùch maïng
	6.818
	2.861

	-Ngöôøi HÑKC bò ñòch baét tuø, ñaøy
	1.088
	1.088

	- Ngöôøi höôûng tuaát TBB
	170
	170

	- Ngöôøi HÑKC vaø con ñeû nhieãm CÑHH
	871
	873

	- Ngöôøi höôûng cheá ñoä BCK
	1.845
	1.845

	Trong ñoù:

+ Daân chính ñaûng

+ Quaân ñoäi

+ Coâng an
	1.190

559

96
	1.190

559

96
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BÁO CÁO TỔNG KẾT


8 NĂM THỰC HIỆN PHÁP LỆNH QUY ĐỊNH DANH HIỆU VINH DỰ NHÀ NƯỚC"BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG" VÀ PHÁP LỆNH ƯU ĐÃI NGƯỜI HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG LIỆT SĨ VÀ GIA ĐÌNH LIỆT SĨ, THƯƠNG BINH, BỆNH BINH, NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN, NGƯỜI CÓ CÔNG GIÚP ĐỠ CÁCH MẠNG


(1995 – 2002)
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